
CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TUÝ 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

(Kèm theo Thông báo số……/TB-HĐTDVC ngày ……/…../2024  

của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024) 

“VỊ TRÍ: Y SĨ HẠNG IV” 

1. Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

2. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức; 

3. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử 

lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 

năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2020/NĐ-

CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên 

chức;  

4. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về 

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-

CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

5. Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

6. Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27 tháng 5 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh 

nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ; Thông tư 03/2022/TT-BYT ngày 26 

tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 10 tháng 6 năm 2022; 

7. Nghị định số 116/2021NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành 

chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy ; 

8. Thông tư 29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn việc thành lập, giải thể; tổ chức hoạt động,  

khung danh mục vị trí việc làm và định mức số người làm việc; nội quy,  quy chế; mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên  ngành quản học viên; 

trang phục của viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; 

9. Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu.



CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TUÝ 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH MỤC  TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

(Kèm theo Thông báo số……/TB-HĐTDVC ngày ……/…../2024  

của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024) 

 “VỊ TRÍ: DƯỢC HẠNG IV” 

1. Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

2. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức; 

3. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử 

lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 

năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2020/NĐ-

CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên 

chức;  

4. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về 

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-

CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

5. Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

6. Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề 

nghiệp dược; Thông tư 03/2022/TT-BYT ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành y tế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2022; 

7. Nghị định số 116/2021NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành 

chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy ; 

8. Thông tư 29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn việc thành lập, giải thể; tổ chức hoạt động,  

khung danh mục vị trí việc làm và định mức số người làm việc; nội quy,  quy chế; mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên  ngành quản học viên; 

trang phục của viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; 

9. Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu.



CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TUÝ 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH MỤC  TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

(Kèm theo Thông báo số……/TB-HĐTDVC ngày ……/…../2024  

của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024) 

 “VỊ TRÍ: CÔNG TÁC XÃ HỘI VIÊN” 

 

1. Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

2. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức; 

3. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử 

lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 

năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2020/NĐ-

CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên 

chức;  

4. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về 

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-

CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

5. Luật Phòng, chống ma túy ngày 30 tháng 3 năm 2021;  

6. Nghị định số 116/2021NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành 

chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; 

7. Thông tư số 26/2022/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Bộ Lao 

động, Thương binh và Xã hội quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức chuyên ngành công tác xã hội; 

8. Thông tư 29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn việc thành lập, giải thể; tổ chức hoạt động,  

khung danh mục vị trí việc làm và định mức số người làm việc; nội quy,  quy chế; mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên  ngành quản học viên; 

trang phục của viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; 

9. Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu.



CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TUÝ 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH MỤC  TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

(Kèm theo Thông báo số……/TB-HĐTDVC ngày ……/…../2024  

của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024) 

“VỊ TRÍ: QUẢN HỌC VIÊN (QUẢN HỌC VIÊN HẠNG III) & QUẢN 

HỌC VIÊN TRUNG CẤP (QUẢN HỌC VIÊN HẠNG IV)” 

 

1. Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

2. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức; 

3. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử 

lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 

năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2020/NĐ-

CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên 

chức;  

4. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về 

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-

CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

5. Luật Phòng, chống ma túy ngày 30 tháng 3 năm 2021 và các văn bản hướng 

dẫn;  

6. Nghị định số 116/2021NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành 

chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; 

7. Thông tư 29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn việc thành lập, giải thể; tổ chức hoạt động,  

khung danh mục vị trí việc làm và định mức số người làm việc; nội quy,  quy chế; mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên  ngành quản học viên; 

trang phục của viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; 

8. Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu. 



CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TUÝ 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH MỤC  TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

(Kèm theo Thông báo số……/TB-HĐTDVC ngày ……/…../2024  

của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024) 

“VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP LÝ THUYẾT HẠNG III; 

GIÁO VIÊN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THỰC HÀNH HẠNG III VÀ GIÁO 

VIÊN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP HẠNG IV” 

1. Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

2. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức; 

3. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử 

lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 

năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2020/NĐ-

CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên 

chức;  

4. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về 

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-

CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

6. Nghị định số 116/2021NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành 

chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; 

7. Thông tư 29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn việc thành lập, giải thể; tổ chức hoạt động,  

khung danh mục vị trí việc làm và định mức số người làm việc; nội quy,  quy chế; mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên  ngành quản học viên; 

trang phục của viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; 

8. Luật Giáo dục nghề nghề nghiệp ngay 27 thang 11 năm 2014; 

9. Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ 

quy chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp; 

10. Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2023 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp 

lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề 

nghiệp;  

11. Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu. 



CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TUÝ 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH MỤC  TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

(Kèm theo Thông báo số……/TB-HĐTDVC ngày ……/…../2024  

của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024) 

“VỊ TRÍ: CHUYÊN VIÊN VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY;  

CHUYÊN VIÊN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG SỞ” 

1. Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

2. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức; 

3. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử 

lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 

năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2020/NĐ-

CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên 

chức;  

4. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về 

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-

CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

5. Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về 

tuổi nghỉ hưu. 

6. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 

9 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức;  

7. Nghị định số 116/2021NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành 

chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;  

8. Thông tư 29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn việc thành lập, giải thể; tổ chức hoạt động,  

khung danh mục vị trí việc làm và định mức số người làm việc; nội quy,  quy chế; mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên  ngành quản học viên; 

trang phục của viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; 

9. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

10. Luật Phòng,chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018;  



11. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

12. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  

13. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về 

công tác văn thư;  

14. Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch 

công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư 

06/2022/TT-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021;  

15. Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu. 

16. Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về 

thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (Vị trí: Chuyên viên về tổ 

chức bộ máy); 

17. Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc thạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các văn 

bản quy  phạm pháp luật có liên quan (Vị trí: Chuyên viên về quản trị công sở).



CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TUÝ 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH MỤC  TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC  

(Kèm theo Thông báo số……/TB-HĐTDVC ngày ……/…../2024  

của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024) 

“VỊ TRÍ: VĂN THƯ VIÊN” 

1. Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

2. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức; 

3. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử 

lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 

năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2020/NĐ-

CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên 

chức;  

4. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về 

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-

CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

5. Nghị định số 116/2021NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành 

chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;  

6. Thông tư 29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn việc thành lập, giải thể; tổ chức hoạt động,  

khung danh mục vị trí việc làm và định mức số người làm việc; nội quy,  quy chế; mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên  ngành quản học viên; 

trang phục của viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; 

7. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  

8. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về 

công tác văn thư;  

9. Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch 

công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư 

06/2022/TT-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021; 

10. Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu. 



CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TUÝ 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

(Kèm theo Thông báo số……/TB-HĐTDVC ngày ……/…../2024  

của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024) 

“VỊ TRÍ: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HẠNG IV” 

 

1. Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

2. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức; 

3. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử 

lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 

năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2020/NĐ-

CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên 

chức;  

4. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về 

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-

CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

5. Nghị định số 116/2021NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành 

chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;  

6. Thông tư 29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn việc thành lập, giải thể; tổ chức hoạt động,  

khung danh mục vị trí việc làm và định mức số người làm việc; nội quy,  quy chế; mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên  ngành quản học viên; 

trang phục của viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; 

7. Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng 

dẫn; 

8. Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018 và các văn bản hướng dẫn; 

9. Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin; 

10. Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu.  
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